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	I. BỘ CÔNG AN

	1. 
	
	An ninh mạng - Nền tảng tính toán đám mây phục vụ hạ tầng số trọng yếu - Yêu cầu chung
	· TCVN 27017:2020 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành cho kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO/IEC 27002 cho các dịch vụ đám mây.
· CIS Critical Security Controls v8.1.
· NIST SP 800-53 r5 Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations.
	Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
	7/2026
	11/2026
	
	
	

	2. 
	
	An ninh mạng - Sản phẩm quản lý và phân tích sự kiện an ninh mạng (SIEM) - Yêu cầu chung
	· Quyết định số 1127/QĐ-TTTT, ngày 30/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông (trước đây) ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin (SIEM).
· Magic Quadrant for Security Information and Event Management.
· Sans: An Evaluator&#039;s Gui toNextGen SIEM
	Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
	7/2026
	9/2026
	
	
	

	3. 
	
	An ninh mạng - Sản phẩm điều phối, tự động hoá và phản ứng an ninh mạng (SOAR) - Yêu cầu chung
	· Quyết định 1907/QĐ-BTTTT, ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (trước đây) ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Điều phối, tự động hoá và phản ứng an toàn thông tin (SOAR).
· Market Guide for Security Orchestration, Automation and Response Solutions.
	Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
	7/2026
	9/2026
	
	
	

	4. 
	
	An ninh mạng - Nền tảng tri thức mối đe doạ an ninh mạng (TIP) - Yêu cầu chung
	· Quyết định 1517/QĐ-BTTTT, ngày 06/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (trước đây) ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Nền tàng tri thức mối đe doạn an toàn thông tin (TIP).
· Exploring the opportunities and limitations of curent Threat Intelligence Platforms - ENISA.
· NIST SP 800 -150 Guide to Cyber Threat Information Sharing.
	Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
	7/2026
	9/2026
	
	
	

	5. 
	
	An ninh mạng - Sản phẩm phòng, chống xâm nhập lớp mạng (NIPS) - Yêu cầu chung
	· Quyết định số 1591/QĐ-BTTT, ngày 13/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông (trước đây) ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phòng, chống xâm nhập lớp mạng (NIPS).
· NIAP PP-Module for IPS Version 2.0.
· Gartner Magic Quadrant for Network Detection and Response.
	Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
	7/2026
	9/2026
	
	
	

	6. 
	
	Hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn công cộng - Yêu cầu chung
	· [bookmark: _GoBack]TCVN 14464-1:2025 Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ phần 1: Thiết bị giám sát - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản.
· TCVN 14464-2:2025 Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ phần 2: thiết bị trung tâm giám sát - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản.
· TCCS-AN 131:2025/BCA Hệ thống camera giám sát trong CAND - Yêu cầu kỹ thuật.
	Cục Công nghệ thông tin
	7/2026
	9/2026
	
	
	




